
NHÓM 5+6

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 7 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

I. KHUNG MA TRẬN 

TT
Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức
Tổng 

% 
điểm

Nhận biết 
(TNKQ)

Thông hiểu

(TL)

Vận dụng

 (TL)

Vận dụng cao

(TL)

TNKQ TL
TNK

Q
TL

TNK
Q

TL
TNK

Q
TL

1
 TÂY ÂU TỪ THẾ 
KỈ  V  ĐẾN  NỬA 
ĐẦU THẾ KỈ XVI

- Quá trình hình thành và 
phát  triển  chế  độ  phong 
kiến ở Tây Âu

- Văn hoá Phục hưng

2TN

5,0%

2.

ẤN  ĐỘ  TỪ  THẾ 
KỈ IV ĐẾN GIỮA 
THẾ KỈ XIX

- Vương triều Gupta

-  Vương  triều  Hồi  giáo 
Delhi

- Đế quốc Mogul
3TN 1TL 12,5%

4 ĐÔNG  NAM  Á 
TỪ  NỬA  SAU 
THẾ  KỈ  X  ĐẾN 

-   Khái  quát  về  Đông 
Nam Á từ nửa sau thế kỉ 
X đến nửa đầu thế kỉ XVI

3 TN 1.TL.a
*

1.TL.b
*

32,5%



NỬA  ĐẦU  THẾ 
KỈ XVI

- Vương quốc Campuchia

- Vương quốc Lào

Tổng
8 câu 

TNKQ
1 câu 
TL

1 câu 
TL

1 câu 
TL

8TN 

3TL

Tỉ lệ % 20% 15% 10% 5% 50%

Tỉ lệ chung 20 15 15 50

II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

TT
Chương/chủ 

đề
Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu

Vận dụng
Vận 

dụng cao

1

TÂY ÂU TỪ 
THẾ  KỈ  V 
ĐẾN  NỬA 
ĐẦU  THẾ 
KỈ XVI

-  Quá trình hình thành và 
phát  triển  chế  độ  phong 
kiến ở Tây Âu

Nhận biết

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu 
về quá trình hình thành xã hội phong 
kiến ở Tây Âu

1 TN

- Văn hoá Phục hưng

Nhận biết

– Trình bày được những thành tựu 
tiêu  biểu  của  phong  trào  văn  hoá 
Phục hưng

1TN



2

ẤN  ĐỘ  TỪ 
THẾ  KỈ  IV 
ĐẾN  GIỮA 
THẾ KỈ XIX

- Vương triều Gupta

-  Vương  triều  Hồi  giáo 
Delhi

- Đế quốc Mogul

Nhận biết

– Nêu được những nét chính về điều 
kiện tự nhiên của Ấn Độ

– Trình bày khái quát được sự ra đời 
và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội 
của Ấn Độ dưới thời các vương triều 
Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

Vận dụng

Thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời 
Gúp-ta còn ảnh hưởng đến ngày nay

3TN 1TL

3 ĐÔNG NAM 
Á  TỪ  NỬA 
SAU THẾ KỈ 
X ĐẾN NỬA 
ĐẦU  THẾ 
KỈ XVI

-Khái quát về Đông Nam Á 
từ nửa sau thế kỉ X đến nửa 
đầu thế kỉ XVI

- Vương quốc Campuchia

Thông hiểu

– Mô tả được quá trình hình thành, 
phát  triển  của  các  quốc  gia  Đông 
Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa 
đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu được những thành tựu 
văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á 
từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế 
kỉ XVI.

Vận dụng

Các quốc gia trong giai đoạn từ nửa 
sau  thế  kỷ  X  đến  nữa  đầu  thế  kỷ 
XVI là  tiền  thân của các  quốc gia 
Đông Nam Á ngày nay

Nhận biết
–  Nêu được một số nét tiêu biểu về 
văn hoá của Vương quốc Campuchia.
Nhận biết

3TN 1.TL.a
*

1.TL.b*



- Vương quốc Lào
– Nêu được một số nét tiêu biểu về 
văn hoá của Vương quốc Lào

Tổng 8 TN 1.TL.a 1.TL.b 1TL

Tỉ lệ % 20% 15% 10% 5%

Tỉ lệ chung

III. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7  PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(chọn câu trả lời đúng nhất)

Câu 1. Xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của hai giai cấp mới là 

A. lãnh chúa phong kiến và nông nô.

B. tầng lớp quý tộc quân sự.

C. tầng lớp quý tộc tăng lữ.

D. giáo chủ, giám mục.

Câu 2.  Bức họa được coi là  kiệt tác nhân loại “Bữa ăn cuối cùng” gắn liền với tên tuổi hoạ sĩ nào?

A.  Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
B.  Sếch-xpia.
C.  M. Xéc-van-tét.
D.  Đan-tê.

Câu 3.  Lãnh thổ Ấn Độ thuộc khu vực nào?

A. Tây Á.

B. Tây Nam Á.

C.  Nam Á.



D.  Đông Nam Á.

Câu 4.  Vào năm 320, Ấn Độ thống nhất trở lại dưới vương triều  

A. A-sô-ca.

B. Hồi giáo Đê-li.

C. Gúp-ta.

D. Mô-gôn.

Câu 5. Ngành kinh tế chủ đạo dưới vương triều hồi giáo Đê-li là

A. thương nghiệp.

B. nông nghiệp.

C. thủ công nghiệp.

D. công nghiệp.

Câu 6. Từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVIII, nơi nào là thương cảng lớn nhất khu vực Đông Nam Á?

A. Ma-lắc-ca.

B. Hội An.

C. Cam-pu-chia.

D. Óc-eo.

Câu 7.  Công trình kiến trúc nào thuộc văn hóa của vương quốc Cam-pu-chia

A. Chùa Pha-gang.

B. Angcovat.

C. Thánh địa Mỹ Sơn.

D. Cánh đồng Chum.

Câu 8.  Chủ nhân của nền văn hóa Cánh đồng Chum là 

A.  Người Lào Lùm

B.  Người Lào Thơng



C.  Người Ê đê

D.  Người Thái

A. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Bằng những kiến thức đã được tìm hiểu về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ  
XVI, em hãy cho biết: 

a. (1,5 điểm):Tại sao thế kỉ XIII là một mốc quan trọng trong giai đoạn lịch sử Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến 
nửa đầu thế kỉ XVI?

b. (1,0 điểm): Kể tên các quốc gia trong giai đoạn từ nửa sau thế kỷ X đến nữa đầu thế kỷ XVI là tiền thân của các  
quốc gia Đông Nam Á ngày nay.

Câu 2. (0,5 điểm) 

Thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ thời Gúp-ta còn ảnh hưởng đến ngày nay.

IV. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án A A C C B A B B

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

CÂU ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

Câu 1 a. Thế kỉ XIII là một mốc quan trọng trong giai đoạn lịch sử Đông Nam Á từ 
nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?



(2,5  điểm) 

- Đại Việt chặn đứng được cuộc xâm lược của quân Mông - Nguyên và bước vào giai đoạn phát triển 
rực rỡ => Đại Việt đã chặn được chính sách bành trướng của Mông Cổ, ngăn chặn âm mưu mượn 
Đại Việt làm bàn đạp xâm lược các nước khác của chúng; đồng thời chiến thắng Mông Nguyên đã  
để lại cho Đại Việt nhiều bài học quý báu về chủ trương và chính sách phát triển đất nước. 

- Đông Nam Á xuất hiện các quốc gia nói tiếng Thái như Su-khô-thay, A-út-thay-a ở lưu vực sông 
Mê Nam. 

- Vùng hải đảo, vương quốc Mô-giô-pa-hit ra đời và thống nhất phần lớn các đảo thuộc In-đô-nê-xi-a 
ngày nay.

1,0

0,25

0,25

b. Các quốc gia trong giai đoạn từ nửa sau thế kỷ X đến nữa đầu thế kỷ XVI là tiền thân của 
các quốc gia Đông Nam Á ngày nay là: 

- Đại Việt là tiền thân của Việt Nam, Mô-giô-pa-hit là tiền thân của In- đô-nê-xi-a
- Pa-gan là tiền thân của Mi-an-ma, Cam-pu-chia là tiền thân của Cam-pu-chia
- Su- khô-thay là tiền thân của Thái Lan
- Ma-lắc-ca là tiền thân của Ma-lai-xi-a

0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 2

(0,5 điểm)

* Thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời Gúp-ta còn ảnh hưởng đến ngày nay.

- Các tác phẩm văn học của nhà văn Kalidasa: Sakuntala, Dushyanta, Bharata, …Các thành tựu về y 
học như phẫu thuật, điều chế vacxin

- Các công trình kiến trúc nổi tiếng như: chùa hang Ajanta, bảo tháp Sanchi, Đền Dashavatara)

0,25

0,25

V. ĐIỀU CHỈNH (NẾU CÓ)


